
1 2018 B2018-TMA-13

Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và

vừa Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn

quốc tế trong xuất khẩu nông sản.

TS. Lê Tiến Đạt
BM Các pp 

NCKH
300 1/2018 12/2019

60/QĐ-ĐTHM 

ngày 

15/01/2020

27/3/2020

1920/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

13/7/2020

18/12/2020 Đạt

2 2018 B2018-TMA-14

Ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi

cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của

cách mạng công nghiệp lần thứ 4

 TS. Nguyễn Bích Thủy

Khoa Kinh tế 

và Kinh doanh 

Quốc tế

200 1/2019 12/2020

61/QĐ-ĐHTM 

ngày 

15/01/2020

25/02/2020

1919/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

13/07/2020

25/08/2020 Đạt

3 2018 Bộ Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số "mức độ 

p phổ biến về rào cản phi thuế" của Việt Nam liên quan 

đến lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lê Thị Việt Nga

Khoa Kinh tế 

và Kinh doanh 

Quốc tế

650 12/2017 2/2019 1/5/2019 15/1/2019

430/QĐ-TĐC 

ngày 

18/3/2019

21/5/2019 Đạt

4 2018 Bộ Công thương

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định 

pháp luật của Việt Nam về hoạt động thương mại dịch vụ 

của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với 

cam kết của VN trong các FTA thế hệ mới

Trần Thị Thu Phương
Khoa Kinh tế - 

Luật
150 1/2018 12/2018 19/12/2018 28/12/2018

1224/QĐ-

BCT ngày 

13/5/2019

13/6/2019 Đạt

5 2019 B2019-TMA-01
Tiêu dùng bền vững: nghiên cứu từ góc độ hành vi mua

của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam.
Nguyễn Bách Khoa

Tạp chí Khoa 

học Thương 

mại

550
1/2019-

12/2020
12/2020

1379/QĐ-

ĐHTM ngày 

01/12/2020

12/7/2020

1443/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

04/5/2021

13/05/2021 Đạt

6 2019 B2019-TMA-02

Sử dụng công nghệ học máy để phân tích, dự báo kết quả 

học tập của sinh viên khối ngành kinh tế nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm trong bối cảnh Cách 

mạng Công nghiệp 4.0

Đào Thế Sơn

Phòng Đối 

ngoại & 

Truyền thông

550
1/2019-

12/2020
12/2020

1550/QĐ-

ĐHTM ngày 

25/12/2020

31/12/2020

2200/QĐ-

BGDĐT 

ngay 

01/7/2021

11/9/2021 Đạt

7 2019 B2019-TMA-03

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh xuất khẩu định hướng 

thân thiện môi trường  của các doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam trên một số thị trường trọng điểm

Đỗ Thị Bình
Khoa Quản trị 

Kinh doanh
500

1/2019-

12/2020
12/2020

1259/QĐ-

ĐHTM ngày 

6/11/2020

20/11/2020

661/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

5/12/2021

3/5/2021 Đạt

8 2019 B2019-TMA-04
Nghiên cứu Nhà nước kiến tạo nhằm giỡ bỏ các rào cản 

phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam
Phan Thế Công

Khoa Kinh tế - 

Luật
450

1/2019-

12/2020
12/2020

1493/QĐ-

ĐHTM ngày 

18/12/2020

25/12/2020

1204/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

7/04/2021

14/5/2021 Đạt

9 2019 B2019-TMA-05
Nghiên cứu nhận diện và các giải pháp xử lý thực trạng

doanh nghiệp “xác sống” (công ty Zombie) tại Việt Nam
Tạ Quang Bình

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán
550

1/2019-

12/2020
12/2020

1478/QĐ-

ĐHTM ngày 

16/12/2020

26/12/2020

2187/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

30/6/2021

                 

26/11/2021
Đạt

10 2019 B2019-TMA-06
Chống gian lận trong thanh toán trực tuyến: giải pháp ứng

dụng trí tuệ nhân tạo đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa 

HTTTKT&TM

ĐT

450
1/2019-

12/2020
12/2020

1471/QĐ-

ĐHTM ngày 

14/12/2020

26/12/2020

1494/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

10/5/2021

6/8/2021 Đạt

DANH SÁCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Số TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng)

Thời gian Nghiệm thu Cơ sở NT Chính thức Xếp loạiNăm



Số TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng)

Thời gian Nghiệm thu Cơ sở NT Chính thức Xếp loạiNăm

11 2019 B2019-TMA-07
Nghiên cứu mô hình tính giá dịch vụ đào tạo tại các 

trường Đại học công lập tự chủ
Hoàng Thị Bích Ngọc

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán
350

1/2019-

12/2020
12/2020

1527/QĐ-

ĐHTM ngày 

23/12/2020

28/12/2020

2170/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

30/6/2021

5/12/2021 Đạt

12 2019 B2019-TMA-08

Phân tích định lượng hiệu quả các dự án đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) theo định hướng phát triển bền vững

nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Hoàng Việt Phòng QLKH 520
1/2019-

12/2020
12/2020

1296/QĐ-

ĐHTM ngày 

13/11/2020

23/11/2020

1034/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

25/03/2021

4/8/2021 Đạt

13 2019 B2019-TMA-01
Nghiên cứu tác động của chính sách giáo dục đối với thu

nhập của hộ gia đình ở khu vực nông thôn Việt Nam
Vũ Văn Hùng Khoa LLCT 550

1/2019-

12/2020
12/2020

907/QĐ-

ĐHTM ngày 

31/08/2020

31/08/2020

4654/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

23/12/2021

1/7/2021 Đạt

14 2019 B2019-TMA-10
Nghiên cứu kế toán môi trường trong các doanh nghiệp 

sản xuất ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững
Nguyễn Phú Giang

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán
500

1/2019-

12/2020
12/2020

1029/QĐ-

ĐHTM ngày 

17/09/2020

30/9/2020

1205/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

7/04/2021

5/12/2021 Đạt

15 2019 502.02-2018.303
Nghiên cứu các nhân tố thúc đẩy và kìm hãm hành vi mua 

thịt hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam
Nguyễn Hoàng Việt Phòng QLKH 970 2/2019 2/2021

86/QĐ-

HĐQL-

NAFOSTED 

ngày 

27/5/2019

26/3/2021 Đạt

16 2020 B2020-TMA-01

Tác động của ứng dụng đổi mới sáng tạo đến lợi thế cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp

Nguyễn Thị Uyên
Khoa Quản trị 

Kinh doanh
370 1/2020 12/2021

1924/QĐ-

ĐHTM ngày 

15/12/2021, 

NT: 

30/12/2021

1735/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

22/6/2022

, NT: 

30/6/2022
Đạt

17 2020 B2020-TMA-02
Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển 

công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử
Trần Việt Thảo Phòng QLKH 370 1/2020 12/2021

1382/QĐ-

ĐHTM ngày 

22/9/2021

10/7/2021

336/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

24/01/2022, 

NT:10/3/20

22
Đạt

18 2020 B2020-TMA-03
Nghiên cứu các lợi ích kinh tế- xã hội của triển khai tín 

dụng xanh tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Đặng Thị Minh Nguyệt

Khoa Tài 

chính - Ngân 

hàng

370 1/2020 12/2021

1926/QĐ-

ĐHTM ngày 

15/12/2021,

 NT: 

29/12/2021

1734/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

22/6/2022,

 NT: 

01/7/2022
Đạt

19 2020 B2020-TMA-04

Nghiên cứu mô hình ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) về 

tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ công tác 

dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam

Cù Nguyên Giáp

Khoa 

HTTTKT&TM

ĐT

370 1/2020 12/2021

1925/QĐ-

ĐHTM ngày 

15/12/2021,

NT: 

30/12/2021

1660/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

16/6/2022,

 NT: 

1/7/2022
Đạt

20 2020 B2020-TMA-05
Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông tới quyết định 

mua hàng ở chuỗi các cửa hàng bán lẻ Việt Nam
Cao Tuấn Khanh

Khoa 

Marketing
300 1/2020 12/2021                                                            

 NT: 

28/12/2021

1820/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

26/6/2022

, NT: 

14/7/2022
Đạt



Số TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng)

Thời gian Nghiệm thu Cơ sở NT Chính thức Xếp loạiNăm

21 2020 ĐTĐLXH.02/20
Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam 

trong bối cảnh bảo hộ thương mại
GS.TS. Đinh Văn Sơn Ban Giám hiệu 3150 3/2020 2/2022

930/QĐ-

BKHCN 

ngày 7/6/2022

27/6/2022 Đạt

22 2020 Bộ Công thương

Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics nhằm đẩy 

mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đất 

liền Việt nam- Trung quốc

PGS.TS. Nguyễn Hoàng BGH 680 1/2020 12/2020

3387/QĐ-

BCT ngày 

21/12/2020

7/1/2021 Đạt

1 2021 B2021-TMA-06
Nghiên cứu kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nguyễn Thành Hưng Khoa D 255 1/2021 12/2022

1916/QĐ-

ĐHTM ngày 

31/10/2022

23/11/2022

17/QĐ-

BGDĐT 

ngày 5/1/2023

17/2/2023 Đạt

2 2021 B2021-TMA-07

Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực 

nông nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA 

và IPA

Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Khoa Quản trị 

Kinh doanh
255 1/2021 12/2022

1914/QĐ-

ĐHTM ngày 

31/10/2022

23/11/2022

254/QĐ-

BGDĐT 

ngày17/1/202

3

17/2/2023 Đạt

3 2021 B2021-TMA-08
Nghiên cứu tác động của TBT và SPS đến xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA
Lê Thị Việt Nga

Khoa Kinh tế 

và Kinh doanh 

Quốc tế

265 1/2021 12/2022

2237/QĐ-

ĐHTM ngày 

7/12/2022

16/12/2022

223/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

12/1/2023

3/3/2023 Đạt

4 2021 B2021-TMA-09

Nghiên cứu ảnh hưởng của các rào cản xanh trong thương 

mại đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường 

EU trong bối cảnh thực thi EVFTA

Nguyễn Thị Thu Hiền
BM Kinh tế 

học
255 1/2021 12/2022

2236/QĐ-

ĐHTM ngày 

7/12/2022

15/12/2022

284/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

18/1/2023

23/2/2023 Đạt

5 2021 B2021-TMA-10
Nghiên cứu kế toán nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 

Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Phạm Đức Hiếu

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán
255 1/2021 12/2022

1915/QĐ-

ĐHTM ngày 

31/10/2022

16/11/2022

225/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

12/1/2023

15/2/2023 Đạt

6 2022 B2022-TMA-01
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển bền vững 

các doanh nghiệp ngành đồ uống Việt Nam

Nguyễn Thị Liên

Hương

Khoa Quản trị 

Tài chính
250 1/2022 12/2023

Đang thực hiện

7 2022 B2022-TMA-02
Phát triển giá trị cảm nhận thương hiệu đối với trái cây 

đặc sản miền Bắc

Khúc Đại Long Khoa 

Marketing
250 1/2022 12/2023

Đang thực hiện



Số TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng)

Thời gian Nghiệm thu Cơ sở NT Chính thức Xếp loạiNăm

8 2022 B2022-TMA-03
Đảm bảo an sinh xã hội đối với lao động phi chính thức 

nhằm ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Vũ Văn Hùng Khoa Lý luận 

Chính trị
250 1/2022 12/2023

Đang thực hiện

9 2022 B2022-TMA-04 Nghiên cứu các mô hình phân tích dữ liệu với tần suất hỗn 

hợp trong dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Lê Mai Trang

BM Kinh tế 

học

250 1/2022 12/2023

Đang thực hiện

10 2022 B2022-TMA-05
Tăng cường quản lý Nhà nước đối với bán lẻ trực tuyến tại 

Việt Nam

Nguyễn Trần Hưng

Khoa HTTTKT
300 1/2022 12/2023

Đang thực hiện

11 2022 ĐTXH.06/22

Nghiên cứu thị trường và dịch vụ logistics đẩy mạnh xuất 

khẩu các mặt hàng trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, thanh 

long, mận hậu) của tỉnh Sơn La sang thị trường một số 

nước Châu Âu

Phạm Văn Kiệm

Khoa 

Marketing

941 5/2022 12/2023

Đang thực hiện

12 2022 B2022-CTT-01

Nghiên cứu về số học của nhóm đại số và không gian 

thuần nhất trên trường địa phương, toàn cục và trên các 

mở rộng của chúng Ngô Thị Ngoan

Khoa Toán 

kinh tế

400 6/2022 12/2023

Đang thực hiện

13 2022 006-2022/ĐT.BO/HĐKHCN Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo 

vệ người tiêu dùng trong môi trường kinh tế số ở Việt Nam

Trần Thị Thu Phương

Khoa Luật

400 06/2022 6/2023

Đang thực hiện

14 2022 CT02/03-2022-2
Giải pháp phát triển và quản lý thương mại điện tử ở thành 

phố Hà Nội đến năm 2030

TS. Nguyễn Thị Minh

Uyên

BM Các pp 

NCKH
950 7/2022 12/2023

Đang thực hiện

15 2023 B2023-TMA-01
Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm xã hội cho các

trường đại học tại Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Thanh 

Hải

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán
300 1/2023 12/2024

Đang thực hiện

16 2023 B2023-TMA-02
Nghiên cứu mô hình kinh doanh tích hợp đa kênh của các

doanh nghiệp du lịch Việt Nam

TS.  Lưu Thị Thùy 

Dương 

Khoa Quản trị 

Kinh doanh
300 1/2023 12/2024

Đang thực hiện

17 2023 B2023-TMA-03

Phát triển điểm đến du lịch thông minh ở Việt Nam đến

năm 2030 - Nghiên cứu trường hợp khu du lịch quốc gia

Sa Pa, Lào Cai

TS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương Khoa Khách 

sạn - Du lịch

300 1/2023 12/2024

Đang thực hiện

18 2023 B2023-TMA-04

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến logistics xanh tại Việt

Nam và hiệu ứng tác động ở cấp độ doanh nghiệp và xã

hội

TS. Phan Đình Quyết Phòng Đối 

ngoại & 

Truyền thông

300 1/2023 12/2024

Đang thực hiện

19 2023 B2023-TMA-05
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo

của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam 

TS. Vũ Thị Thu Hương Khoa Toán 

kinh tế
330 1/2023 12/2024

Đang thực hiện

20 2023 TB-CT/XH15/23

Giải pháp chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình phát triển sản xuất 

kinh doanh bền vững đến năm 2030.

PGS,TS. Hà Thị Thuý 

Vân

Khoa Kế toán - 

 Kiểm toán

250 1/2023 12/2024

Đang thực hiện


